
PHIẾU BÀI TẬP 1: TỪ CHỈ SỰ VẬT, HOẠT ĐỘNG, CÂU GIỚI 
THIỆU 

Bài 1: Quan sát bức tranh sau và tìm các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động tương ứng. 

 
 
 
a) Từ ngữ chỉ sự vật: 

- Chỉ người: học sinh, 
 
 

- Chỉ vật: ghế đá, 
 

 
b) Từ ngữ chỉ hoạt động: chạy nhảy, 
 
 
 
Bài 2: Hãy đặt 2 câu: một câu chứa từ chỉ sự vật và một câu chứa từ chỉ hoạt động mà 
em vừa tìm được. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………. 



Bài 3: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ phù hợp ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh. 
 

 

       
 

 

 
 
Bài 4: Viết 3 - 4 câu kể về một hoạt động thể thao mà em và gia đình thường làm vào 
cuối tuần. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Bài 5: Xếp các từ sau vào hai nhóm thích hợp: 
đọc sách, quyển truyện, cô giáo, viết bài, bảng đen, hát, con chim, bay. 

Quyển sách là đồ dùng học tập rất cần thiết. 

Nhóm từ chỉ hoạt động Nhóm từ chỉ sự vật 

A B 

Bố em là người bạn tốt của em. 

Bạn Nam là kỹ sư xây dựng. 

Cây bút máy là lớp trưởng lớp 2A. 



 


